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TUẦN 33:               

Thứ  Hai   ngày   29   tháng   4   năm 2024 

TIẾNG VIỆT  

CHỦ ĐỀ 8: VÌ MỘT THẾ GIỚI BÌNH YÊN 

Bài 27: BĂNG TAN (3 tiết) 

Tiết 1: Đọc 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Năng lực đặc thù: 

- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Băng tan. Biết đọc diễn cảm phù 

hợp với lời kể, lời miêu tả. 

- Nhận biết được thông tin chính trong bài. Hiểu được nghĩa của các chi tiết, 

hình ảnh miêu tả. Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài. 

- Hiểu điều tác giả muốn nói thông qua văn bản: Con người cần chung tay bảo 

vệ môi trường khỏi những thảm họa do băng tan. 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Có ý thức bảo vệ, giữ gìn môi 

trường. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện 

đọc diễn cảm tốt. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa 

nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các 

câu hỏi và hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc biết yêu cuộc sống, yêu cái đẹp. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

Biết giữ gìn, bảo vệ môi trường. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 
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+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi: “Đố vui” để 

khởi động bài học. 

+ Đây là con gì? 

 
+ Đây là con gì?  

 

+ Đây là gì? 

 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dùng tranh minh họa băng tan để 

khởi động vào bài mới: Bức tranh 

minh họa cho hiện tượng băng tan 

đang diễn ra tại Bắc Cực và Nam Cực. 

Các em hãy đọc kĩ bài đọc để biết 

băng tan có làm ảnh hưởng đến sự 

sống của con người trên Trái Đất 

không? Con người có chịu trách 

- HS tham gia trò chơi. Trả lời các câu 

đố vui. 

+ Chim cánh cụt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Gấu Bắc Cực. 

 

 

 

 

 

 

 

+ Băng tan. 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

- Học sinh thực hiện. 
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nhiệm trước hiện tượng băng tan 

không? 

2. Khám phá. 

- Mục tiêu: Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Băng tan. Biết đọc 

diễn cảm phù hợp với lời kể, lời miêu tả. 

- Cách tiến hành: 

2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng. 

- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả 

bài, nhấn giọng ở những từ ngữ, chi 

tiết thể hiện hậu quả do băng tan. Lên 

cao giọng khi đọc lời kêu gọi nhân 

loại chung tay bảo vệ môi trường. 

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, 

ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc 

diễn cảm với ngữ điệu phù hợp. 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. 

- GV chia đoạn: 3 đoạn. 

+ Đoạn 1: từ đầu đến Nam Cực và Bắc 

Cực. 

+ Đoạn 2: tiếp theo đến mất nhà. 

+ Đoạn 3: còn lại. 

- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn. 

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: làm 

cho Trái Đất nóng lên, tuyệt chủng, 

xâm nhập sâu vào đất liền. 

- GV hướng dẫn luyện đọc câu:  

+ Với tình trạng bnagw tan như hiện 

nay,/ gấu Bắc Cực buộc phải bơi xa 

hơn/ để kiến ăn,/ mất dần môi trường 

sống.// 

+ Cùng cảnh ngộ đó,/ chim cánh cụt 

ở Nam Cực/ cũng không có nguồn 

thức ăn/ và mất dần nơi cư trú.// 

 

- Hs lắng nghe cách đọc. 

 

 

 

 

- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn 

cách đọc. 

 

- 1 HS đọc toàn bài. 

- HS quan sát 

 

 

 

- 3 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ. 

- HS đọc từ khó. 

 

 

- 2-3 HS đọc câu. 

 

 

 

 

2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm. 

- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm 

toàn bài, nhấn giọng vào những từ 

 

- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm. 
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ngữ, chi tiết thể hiện hậu quả do băng 

tan. Lên cao giọng khi đọc lời kêu gọi 

nhân loại chung tay bảo vệ môi 

trường. 

- Mời 3 HS đọc diễn cảm nối tiếp 

đoạn. 

- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn 

(mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp 

nhau cho đến hết). 

- GV theo dõi sửa sai. 

- Thi đọc diễn cảm trước lớp: 

+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện 

tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp. 

+ GV nhận xét tuyên dương 

 

 

 

- 3 HS đọc nối tiếp các đoạn. 

- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm 

bàn. 

 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 

 

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc 

diễn cảm trước lớp. 

+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau. 

3. Luyện tập. 

- Mục tiêu:  

+ Nhận biết được thông tin chính trong bài. Hiểu được nghĩa của các chi tiết, 

hình ảnh miêu tả. Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài. 

+ Hiểu điều tác giả muốn nói thông qua văn bản: Con người cần chung tay bảo 

vệ môi trường khỏi những thảm họa do băng tan. 

- Cách tiến hành: 

3.1. Tìm hiểu bài. 

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các 

câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng 

linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, 

hoạt động chung cả lớp, hoạt động cá 

nhân,… 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý 

rèn cách trả lời đầy đủ câu. 

+ Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn đến 

hiện tượng băng tan? 

 

+ Câu 2: Nêu những hậu quả do băng 

tan gây ra đối với: cuộc sống của con 

người, môi trường sống của động vật?  

 

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi: 

 

 

 

 

 

+Câu 1:Trái Đất nóng lên là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng 

băng tan. 
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+ Câu 3: Chỉ ra nội dung mỗi phần 

trong bài “Băng tan” (Phần đầu, phần 

chính, phần cuối) 

+ Câu 4: Bài đọc giúp em có thêm 

những hiểu biết gì? 

 

 

 

 

- GV nhận xét, tuyên dương 

- GV mời HS nêu nội dung bài. 

 

- GV nhận xét và chốt: Con người cần 

chung tay bảo vệ môi trường khỏi 

những thảm họa do băng tan. 

 

+ Câu 2:

+ Câu 3:  

Phần đầu (đoạn 1): Nguyên nhân dẫn 

đến hiện tượng băng tan. 

Phần chính (đoạn 2 và 3): Những hậu 

quả do bnagw tan gây ra đối với con 

người và môi trường sống của dộng 

vật. 

Phần cuối (đoạn 4): Kêu gọi con người 

chung tay bảo vệ môi trường. 

+ Em hiểu lí do vì sao băng tan. Thủ 

phạm làm cho băng tan chính là Trái 

Đất nóng lên./ Băng tan không chỉ gây 

ảnh hưởng đến đời sống của con người 

mà còn gây ảnh hưởng đến đời sống của 

các loài động vật. 

- HS lắng nghe. 

- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết 

của mình. 

- HS nhắc lại nội dung bài học. 

3.2. Luyện đọc lại. 

- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn 

cảm. 

- Mời một số học sinh đọc nối tiếp. 

 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

 

- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm. 

- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một 

số lượt. 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 
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+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội 

dung. 

+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Có ý thức bảo vệ, giữ gìn môi 

trường. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng bằng các hình 

thức như trò chơi sau bài học để học 

sinh biết vận dụng bài học vào thực 

tiễn cuộc sống: Có ý thức bảo vệ, giữ 

gìn môi trường. 

- GV chia HS thành hai nhóm lớn: Kể 

tên những việc em thường làm giúp 

bảo vệ môi trường? 

- Nhận xét, tuyên dương. 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã 

học vào thực tiễn. 

 

 

 

 

- Một số HS tham gia thi kể tên những 

việc thường làm giúp bảo vệ môi 

trường . 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

----------------------------------------------------------------- 

Thứ  Hai   ngày   29   tháng   4   năm 2024 

Bài 27: BĂNG TAN (3 tiết) 

Tiết 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Bài: LUYỆN TẬP LỰA CHỌN TỪ NGỮ 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Năng lực đặc thù: 

- Hiểu nghĩa và biết sử dụng một số từ Hán Việt phù hợp với ngữ cảnh.  

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt 

nội dung bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu từ Hán 

Việt, vận dụng bài đọc vào thực tiễn. 



Trường Tiểu học Tân Dân                       7                   Lưu Thị Ngọc Ngà 

 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và 

hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc biết yêu cuộc sống, yêu cái đẹp. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

Biết giữ gìn, bảo vệ môi trường. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 

Chọn các từ thích hợp trong ngoặc () điền vào 

chỗ trống (bình an, bình yên, bình chọn, bình 

luận, thanh bình, bình phẩm, bình xét, hòa 

bình). 

+ Một ngày ……, tôi ngước lên hàng cau và 

hỏi: "Ở trên đó cau có vui?” 

+ Chúng em yêu……., ghét chiến tranh.  

+ Khác với không khí ồn ào, náo nhiệt vào 

ban ngày, vào mỗi sáng sớm khu phố của em 

lại ……. đến lạ. 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dựa vào trò chơi để khởi động vào bài 

mới: Ở tiết học trước, chúng ta đã biết cách 

lựa chọn từ ngữ thích hợp. Tiết học này 

chúng ta tiếp tục luyện tập lựa chọn từ ngữ, 

hiểu nghĩa và biết sử dụng một số từ Hán Việt 

phù hợp với ngữ cảnh. 

- HS tham gia trò chơi 

 

 

 

 

+ Trả lời bình an. 

 

+ Trả lời hòa bình. 

+ Trả lời bình yên. 

 

 

- HS lắng nghe. 

- Học sinh thực hiện. 

2. Luyện tập. 
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- Mục tiêu: 

+ Hiểu nghĩa và biết sử dụng một số từ Hán Việt phù hợp với ngữ cảnh.  

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.  

- Cách tiến hành: 

Bài 1: Xếp các từ có tiếng kì vào nhóm thích 

hợp. (kì tài, chu kì, học kì, kì diệu, thời kì, kì 

ảo, kì quan, kì tích, định kì, kì vĩ) 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung 

 

- GV mời HS làm việc theo nhóm bàn:  

 

 

 

 

 

- GV mời các nhóm trình bày. 

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- GV nhận xét kết luận và tuyên dương. 

Bài 2. Từ nào ở bài tập 1 có thể thay thế cho 

bông hoa trong mỗi câu. 

- GV mời 1-2 HS đọc yêu cầu bài tập. 

- GV mời 1 HS đọc lại toàn bộ các từ ở bài 

tập 1.  

- GV cho HS làm việc theo cặp và thi đua với 

nhau xem cặp nào làm nhanh và đúng nhất. 

a) Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được 

UNESCO công nhận là một trong những 

thiên nhiên mới của thế giới. 

 

b) Chinh phục được ngọn núi E-vơ-rét là một 

 của đoàn thám hiểm. 

c) Người Ai Cập cổ đại là những công nhân 

xây dựng . Chỉ với công cụ lao động đơn 

giản, họ đã xây dựng được các công trình đồ 

sộ bằng đá với độ cính xác cao. 

 

 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng 

nghe bạn đọc. 

- HS làm việc theo nhóm. 

Kì có nghĩa là 

“lạ” 

Kì có nghĩa là 

“thời hạn” 

kì tài, kì diệu, kì 

ảo, kì quan, kì 

tích, kì vĩ. 

chu kì, học kì, thời 

kì, định kì. 

 

- Đại diện các nhóm trình bày. 

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- Lắng nghe rút kinh nghiệm. 

 

- HS lắng nghe cách chơi và luật chơi. 

 

 

 

- Các nhóm tham gia thi đua theo yêu cầu 

của giáo viên.  

 

a) Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được 

UNESCO công nhận là một trong những 

kì quan thiên nhiên mới của thế giới. 

b) Chinh phục được ngọn núi E-vơ-rét là 

một kì tích của đoàn thám hiểm. 

c) Người Ai Cập cổ đại là những công 

nhân xây dựng kì tài. Chỉ với công cụ lao 

động đơn giản, họ đã xây dựng được các 



Trường Tiểu học Tân Dân                       9                   Lưu Thị Ngọc Ngà 

 

 

d) Ở  tiền sử, comn người dùng đá làm công 

cụ cắt gọt, phương tiện săn bắt động vật. 

- GV mời một số HS phát biểu. Các HS khác 

bổ sung, góp ý. 

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt đáp án. 

công trình đồ sộ bằng đá với độ cính xác 

cao. 

d) Ở thời kì tiền sử, comn người dùng đá 

làm công cụ cắt gọt, phương tiện săn bắt 

động vật. 

- Một số HS phát biểu. 

 

- Hs lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

Bài 3. Lựa chọn từ ngữ thay cho bông hoa để 

hoàn thành câu. 

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài. 

- GV mời HS làm việc theo nhóm 4 

 

 

a) Ruộng bậc thang là  lao động của những 

người nông dân vùng Tây Bắc. 

 

b) Vào năm 1990, một người dân Quảng Bình 

đã  hang Sơn Đoòng. 

 

c) Các vận động viên khuyết tật đã nêu cao  

vượt lên số phận. 

- GV mời các nhóm trình bày. 

- GV mời các nhóm nhận xét. 

- GV nhận xét, tuyên dương  

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3. 

- Các nhóm tiến hành thảo luận đọc kĩ 

những từ đã cho để hiểu nghĩa. Cả nhóm 

phân tích, lựa chọn một từ ngữ được cho 

là phù hợp nhất. 

a) Ruộng bậc thang là thành quả lao động 

của những người nông dân vùng Tây 

Bắc. 

b) Vào năm 1990, một người dân Quảng 

Bình đã phát hiện ra hang Sơn Đoòng. 

c) Các vận động viên khuyết tật đã nêu 

cao quyết tâm vượt lên số phận. 

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

- Các nhóm khác nhận xét. 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

Bài tập 4: Đặt 3 câu, mỗi câu chứa 1-2 danh 

từ tìm được ở bài tập 3. 

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài. 

- GV mời HS làm việc cá nhân, viết vào vở 3 

câu chưa 1-2 danh từ ở bài tập 3. 

- GV thu vở chấm một số bài, nhận xét, sửa 

sai và tuyên dương học sinh. 

- GV nhận xét, tuyên dương chung. 

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4. 

+ HS làm bài vào vở. 

VD: Tổ của em có 3 bạn nam và 4 bạn 

nữ. 

- Đồ dùng học tập của em được sắm đầy 

đủ như bút, vở, bảng con và nhiều đồ 

dùng khác. 

+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 
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+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai 

nhanh – Ai đúng”. 

+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện 

tham gia. 

+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau đặt câu với 

các từ mới học có trong bài. Đội nào đặt được 

nhiều câu hơn sẽ chiến thắng. 

- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..) 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã 

học vào thực tiễn. 

 

 

- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng. 

 

 

 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

Thứ  Ba   ngày   30   tháng   4   năm 2024 

Bài 27: BĂNG TAN (3 tiết) 

Tiết 3: VIẾT 

Bài: VIẾT ĐOẠN VĂN TƯỞNG TƯỢNG. 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Năng lực đặc thù: 

- Viết được đoạn kết thúc khác cho một câu chuyện đã đọc, đã nghe. 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết trao đổi 

với người thân. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt 

nội dung bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tưởng tượng, sáng 

tạo, tìm từ, đặt câu phù hợp khi viết đoạn kết thức khác cho câu chuyện đã đọc, 

đã nghe,  vận dụng bài đọc vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và 

hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc biết yêu cuộc sống, yêu cái đẹp. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 
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II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động 

của học 

sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học: Hãy kể tên một số 

câu chuyện em đã đọc, đã nghe (có nêu tên tác giả hoặc thể loại 

truyện)  

- GV chia HS thành hai nhóm thi đua kể tên các câu chuyện đã 

đọc, đã nghe trong thời gian 2 phút. Đội nào trả lời được nhiều 

hơn đội đó giành chiến thắng. 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dựa vào trò chơi để dẫn vào bài mới. Mỗi câu chuyện đã có 

một kết thúc của nó. Nhưng có thể đối với chúng ta, kết thúc đó 

chưa thỏa mãn cảm xúc của mình. Bài học hôm nay sẽ giúp các 

em có thể viết đoạn kết thúc khác cho một câu chuyện đã nghe, 

đã đọc mà các em thích nhất. 

- HS tham 

gia trò chơi 

 

 

- Học sinh 

thực hiện. 

 

 

- HS lắng 

nghe, rút 

kinh 

nghiệm. 

- HS lắng 

nghe. 

2. Luyện tập 

- Mục tiêu: 

+ Viết được đoạn kết thúc khác cho một câu chuyện đã đọc, đã nghe.  

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

Đề bài: Viết đoạn kết thúc khác cho một câu chuyện em đã đọc, 

đã nghe.  

1. Chuẩn bị (Hướng dẫn HS làm bài) 

- GV mời 1-2 HS đọc lại đề bài. 

- GV mời 1-2 HS đọc phần gợi ý. 

 

 

 

- 1-2 HS đọc 

đề bài. 

- 1-2 HS đọc 

gợi ý. 
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- GV nhắc nhở trước khi viết bài: 

+ Chi tiết tưởng tượng phải phù hợp với câu chuyện đã đọc, đã 

nghe. 

+ Chú ý tính hợp lí của các chi tiết tưởng tượng. 

2. Viết (Hỗ trợ HS trong quá trình viết đoạn văn). 

- GV nhắc HS viết đoạn kết thúc. 

- GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ những em có những hạn chế về 

kĩ năng viết. 

3. Nghe thầy (cô) nhận xét và chỉnh sửa bài làm theo hướng 

dẫn (Hướng dẫn HS đọc lại bài, chỉnh sửa bài theo góp ý). 

a) Làm việc theo nhóm 4:  

- GV yêu cầu HS đọc lại bài, tự chỉnh sửa lỗi (nếu có) 

- GV yêu cầu HS chia sẻ bài làm, đọc bài của nhau và nêu điều 

mình muốn học tập của bạn, điều mình muốn góp ý cho bạn. 

 

 

b) Làm việc chung cả lớp: 

- GV mời một số HS đọc bài trước lớp. 

- GV và cả lớp nhận xét, khen ngợi các bài hay, độc đáo. 

 

 

- HS lắng 

nghe. 

 

 

 

 

 

- HS lắng 

nghe. 

- HS viết 

bài. 

 

 

 

 

 

- HS đọc lại 

bài, tự chỉnh 

sửa lỗi (nếu 

có) 

 

- HS chia sẻ 

bài làm, đọc 

bài của nhau 

và nêu điều 

mình muốn 

học tập của 

bạn, điều 

mình muốn 

góp ý cho 

bạn. Ví dụ: 

+ Tính hợp 

lí của những 

chi tiết sáng 

tạo. 

+ Cách dùng 

từ, đặt câu, 

sử dụng dấu 

câu,.. 
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- HS đọc bài 

trước lớp. 

- HS nhận 

xét, lắng 

nghe, rút 

kinh 

nghiệm. 

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội 

dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu vận dụng: Đọc đoạn văn 

đã viết cho người thân nghe để nhận ra được ưu điểm, hạn chế 

khi viết đoạn kết thúc khác cho câu chuyện, đồng thời có cơ hội 

học hỏi thêm từ người thân. 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- HS tham 

gia để vận 

dụng kiến 

thức đã học 

vào thực 

tiễn. 

 

 

 

- HS lắng 

nghe, rút 

kinh 

nghiệm. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

............................................................................................................................. . 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................. 

 

 

Thứ  Tư   ngày  1  tháng   5   năm 2024 

Bài 28: CHUYẾN DU LỊCH THÚ VỊ (4 tiết) 

Tiết 1+2: ĐỌC 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Năng lực đặc thù: 

- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Chuyến du lịch thú vị.  
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- Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời kể, lời đối thoại của các nhân vật trong 

bài. 

- Hiểu nghĩa các từ ngữ, hình ảnh miêu tả vẻ đẹp của tháp Ép- phen qua lời đối 

thoại của các nhân vật. 

- Cảm nhận được thái độ trân trọng của tác giả đối với nước Pháp, đối với thủ 

đô Pa-ri: Pa- ri là nơi lưu giữ rất nhiều công trình kiến trúc lịch sử, có nhiều điểm 

du lịch nổi tiếng khắp thế giới. Người dân Pa- ri rất lịch sự, mến khách. 

- Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài. 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Có nhu cầu tìm hiểu, học hỏi 

các quốc gia trên thế giới. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện 

đọc diễn cảm tốt. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa 

nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các 

câu hỏi và hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, biết yêu cái đẹp. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV nêu yêu cầu: Em đã từng đi tham 

quan hoặc du lịch ở đâu? Nêu cảm nhận 

của em khi được đến nơi đó. 

- HS lắng nghe yêu cầu. 

 

 

- HS thực hiện nhiệm vụ. 
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- GV giao nhiệm vụ: HS làm việc nhóm 

(từng HS nói 3-4 câu nêu cảm nhận về 

nơi đã từng được đi tham quan, du lịch) 

- GV khích lệ HS mạnh dạn chia sẻ ý 

kiến. 

- GV nhận xét ý kiến của HS, sau đó 

giới thiệu tranh minh họa bài đọc.  

- GV hỏi HS: Em có biết tranh vẽ cảnh 

gì? Ở đâu? 

 

 

 

 

 

- GV dẫn vào bài mới: Trong con mắt 

cậu bé, tháp Ép-phen hiện lên thế nào? 

Pa-ri trong con mắt cậu là một thành 

phố ra sao? Chuyến du lịch thú vị sẽ 

giúp các em trả lời các câu hỏi. 

 

- Một số HS chia sẻ ý kiến. 

- HS lắng nghe, quan sát. 

 

- HS trả lời: Tranh vẽ cảnh tháp Ép- phen, ở 

thủ đô Pa- ri của nước Pháp, có những người 

đang tham quan, ngắm cảnh. Trung tâm tranh 

là hai bà cháu. Cậu bé giơ tay chỉ về phía tháp. 

Có vẻ như cậu rất ngạc nhiên, thích thú trước 

vẻ đẹp của tháp 

- Học sinh lắng nghe. 

2. Khám phá. 

- Mục tiêu:  

+ Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Thi nhạc.  

+ Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời miêu tả từng tiết mục của mỗi nhân vật trong câu 

chuyện.  

- Cách tiến hành: 

2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng. 

- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm nhấn 

giọng ở những từ ngữ miêu tả vẻ đẹp của 

tháp Ép – phen, từ ngữ thể hiện cảm xúc 

của nhân vật cậu bé về con người và 

cảnh vật. 

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, 

ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc 

diễn cảm các từ ngữ thể hiện tâm trạng 

cảm xúc của nhân vật khi ngắm nhìn 

toàn cảnh tháp; giọng điệu thân thiết, 

 

- Hs lắng nghe cách đọc. 

 

 

 

- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc. 

 

 

- 1 HS đọc toàn bài. 

- HS quan sát 
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tình cảm trong lời đối thoại của hai bà 

cháu. 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. 

- GV chia đoạn: 3 đoạn theo thứ tự:  

+ Đoạn 1: từ đầu đến tàu điện ngầm. 

+ Đoạn 2: tiếp theo cho đến ấn tượng 

nhất với tháp Ép – phen. 

+ Đoạn 3: đoạn còn lại. 

- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: Ép- 

phen, Thô- ca – đê – rô, Mi- su, Lu – vơ 

– rơ, ánh sáng đèn lung linh,… 

- GV hướng dẫn luyện đọc câu:  

Đứng trên quảng trường Thô – ca – đê 

– rô rộng lớn,/ Dương được ngắm nhìn/ 

toàn cảnh tháp Ép – phen cao sừng 

sững/ trên nền trời xanh bao la.// 

Tháp Ép – phen được lắp đặt hệ thống/ 

gồm 20 000 ngọn đèn và 336 máy chiếu 

sáng,/ tạo nên một cảnh tượng tuyệt 

đẹp.// 

- GV mời học sinh luyện đọc theo nhóm 

2. 

- GV nhận xét sửa sai. 

 

 

- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

- HS đọc từ khó. 

 

 

- 2-3 HS đọc câu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 học sinh trong bàn đọc nối tiếp. 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm. 

- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm các 

từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của 

nhân vật khi ngắm nhìn toàn cảnh tháp; 

giọng điệu thân thiết, tình cảm trong lời 

đối thoại của hai bà cháu. 

Tạm biệt Pa- ri đi! Sáng mai cháu sẽ 

không đi lại trên con đường này. Vào giờ 

này ngày mai, gia đình cháu đã ở trên 

máy bay rồi. 

Cháu sẽ rất nhớ bà. Pa –ri trở nên thân 

thiện hơn nhờ có bà đấy ạ. 

- Mời 3 HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn. 

 

- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 HS đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn. 

- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn. 
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- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn 

(mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp 

nhau cho đến hết). 

- GV theo dõi sửa sai. 

- Thi đọc diễn cảm trước lớp: 

+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện 

tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp. 

+ GV nhận xét tuyên dương 

 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 

 

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm 

trước lớp. 

+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau. 

3. Luyện tập. 

- Mục tiêu:  

+ Hiểu nghĩa các từ ngữ, hình ảnh miêu tả vẻ đẹp của tháp Ép- phen qua lời đối thoại 

của các nhân vật. 

+ Cảm nhận được thái độ trân trọng của tác giả đối với nước Pháp, đối với thủ đô Pa-ri.  

+ Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài. 

- Cách tiến hành: 

3.1. Tìm hiểu bài. 

- GV mời 1 HS đọc toàn bài. 

- GV mời 1 HS đọc phần giải nghĩa từ 

+Hội thảo: cuộc họp ở phạm vi rộng để 

bày tỏ, trao đổi ý kiến về một vấn đề nào 

đó. 

+ Tàu điện ngầm: loại phương tiện giao 

thông chạy bằng điện, đi ngầm trong 

lòng đất. 

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các 

câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng 

linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt 

động chung cả lớp, hòa động cá nhân,… 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn 

cách trả lời đầy đủ câu. 

+ Câu 1: Nghỉ hè Dương được ba mẹ cho 

đi đâu? Điểm tham quan nào gây ấn 

tượng nhất với cậu bé? 

 

 

 

- Cả lớp lắng nghe. 

- 1 HS đọc phần giải nghĩa từ 

 

 

 

 

 

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi: 

 

 

 

 

 

+ Dương được ba mẹ cho đi Pa – ri. Dương 

được tham quan nhiều nơi như: Khải Hoàn 

Môn, bảo tàng Lu- vơ – rơ,... nhưng Dương 

ấn tượng nhất với tháp Ép – phen.  

+  
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Câu 2: Qua con mắt của Dương và lời kể 

của bà Mi – su, tháp Ép – phen đẹp như 

thế nào? 

+ Tên bản n hạc và nhân vật biểu diễn. 

+ Ngọa hình của nhân vật. 

+ Những hình ảnh gợi ra từ các bản nhạc 

được trình diễn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3: Theo em, vì sao Dương cảm thấy 

Pa – ri trở nên thân thiện hơn?  

 

 

Câu 4: Em có những hiểu biết gì về Pa- 

ri sau khi đọc bài “Chuyến du lịch thú 

vị”? 

 

 

- GV nhận xét, tuyên dương 

- GV mời HS nêu nội dung bài. 

 

- GV nhận xét và chốt: Pa- ri là nơi lưu 

giữ rất nhiều công trình kiến trúc lịch 

sử, có nhiều điểm du lịch nổi tiếng 

khắp thế giới. Người dân Pa- ri rất lịch 

sự, mến khách. 

Tháp Ép – phen 

trong con mắt 

nhìn của Dương. 

- Tháp Ép – phen rất 

đẹp. 

- Tháp cao sừng sững 

trên nền trời xanh bao 

la. 

- Vẻ đẹp thực tế của 

tháp vượt xa những gì 

mà Dương thấy trên 

phim ảnh. 

Tháp Ép – phen 

theo lời kể của bà 

Mi - su 

Tháp Ép – phen được 

lắp đặt hệ thống gồm 

20 000 ngọn đèn và 336 

máy chiếu sáng, tạo 

nên một cảnh tượng 

tuyệt đẹp. Vào buổi tối 

hệ thống ánh sáng đèn 

lung linh làm nổi bật 

kiến trúc độc đáo của 

tháp. 

+ HS trả lời theo cảm nhận riêng của mình: 

Bà Mi – su giống như một hướng dẫn viên du 

lịch, đã giúp cậu bé hiểu rõ hơn về giá trị văn 

hóa, lịch sử của Pa – ri... 

+ HS phát biểu theo quan điểm của mình: Pa- 

ri là nơi lưu giữ rất nhiều công trình kiến trúc 

lịch sử, có nhiều điểm du lịch nổi tiếng khắp 

thế giới. Người dân Pa- ri rất lịch sự, mến 

khách. 

- HS lắng nghe. 

- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của 

mình. 

- HS nhắc lại nội dung bài học. 

3.2. Luyện đọc lại.  
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- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm. 

- Mời một số học sinh đọc nối tiếp. 

 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm. 

- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số lượt. 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 

3.3. Luyện tập theo văn bản. 

1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Dấu 

gạch ngang được sử dụng trong câu 

chuyện trên có công dụng gì? 

- Mời học sinh làm việc nhóm 4. 

 

 

 

- Mời đại diện các nhóm trình bày. 

- Mời các nhóm khác nhận xét. 

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2: 

Ngoài công dụng ở bài tập 1, dấu gạch 

ngang còn có  công dụng nào? Em hãy 

đưa ra ví dụ minh họa. 

- GV mời cả lớp làm việc nhóm 2. 

 

 

 

 

 

- Mời một số HS trình bày kết qủa. 

uả - GV nhận xét, tuyên dương 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. 

 

 

- Các nhóm tiền hành thảo luận. 

Đáp án: Trong câu chuyện “Chuyến du lịch 

thú vị”, dấu gạch ngang được đặt ở đầu dòng 

để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. 

- Đại diện các nhóm trình bày. 

- Các nhóm khác nhận xét. 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

- 1 HS đọc yêu cầu bài 2. 

 

 

 

- Cả lớp làm việc nhóm 2. 

Đáp án: Dấu gạch ngang còn được dùng để 

đánh dấu các ý liệt kê. (HS chọn một VD bất 

kì trong sách Tiếng Việt 4, tập 2 để minh họa). 

VD: Ở câu 2, trang 122, hoạt động Viết: Dấu 

gạch ngang đặt ở đầu dòng để liệt kê một số 

yêu cầu khi viết đoạn văn tưởng tượng.  

- Một số HS trình bày kết quả. 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Có nhu cầu tìm hiểu, học hỏi các quốc gia trên thế giới. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 
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- GV tổ chức vận dụng bằng hình thức 

trò chơi sau bài học để học sinh thi đọc 

diễn cảm bài văn. 

- Nhận xét, tuyên dương. 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học 

vào thực tiễn. 

 

- Một số HS tham gia thi đọc diễn cảm bài văn. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

….................................................................................................................................... 

….................................................................................................................................... 

------------------------------------------------ 

 

 

Thứ  Năm   ngày  2  tháng   5   năm 2024 

Bài 28: CHUYẾN DU LỊCH THÚ VỊ (4 tiết) 

Tiết 3: VIẾT 

Bài: HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT THƯ 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Năng lực đặc thù: 

- Biết được cách viết thư điện tử, gửi tệp (file) đính kèm.  

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng 

câu văn đúng, hay và phù hợp để viết thư điện tử, gửi tệp (file) đính kèm. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt 

nội dung bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm 

và câu trong viết thư, vận dụng bài đọc vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và 

hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe ý kiến của bạn nêu để 

xem xét và thống nhất. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 
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- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV giới thiệu bài hát: “Bác đưa thư vui 

tính” để khởi động bài học. 

+ Bạn nào nhắc lại cho cô tên bài hát chúng 

ta vừa nghe?  

+ Các em đã bao giờ viết thư gửi cho ai đó 

chưa? 

- Ngày xưa, để trao đổi liên lạc với nhau 

người ta phải viết thư tay trên giấy rồi gửi 

qua bưu điện. Sau này, công nghệ phát 

triển, người ta thường gọi điện thoại để nói 

chuyện, trao đổi, nhưng đối với một số hoạt 

động quan trọng, người ta vẫn phải viết thư 

điện tử. Để biết thư điện tử là gì? Cách viết 

thư điện tử ra sao? Chúng ta sẽ cùng học 

qua bài học hôm nay: Hướng dẫn cách viết 

thư. 

- HS lắng nghe. 

 

+ Trả lời: Bài hát “Bác đưa thư vui tính”. 

 

+ 1-2 HS trả lời theo suy nghĩ của hình. 

 

- HS lắng nghe. 

2. Hoạt động. 

- Mục tiêu: 

+ Biết được cách viết thư điện tử, gửi tệp (file) đính kèm. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

Bài 1. Đọc thư điện tử dưới đây và trả lời 

câu hỏi. 
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a. Nội dung thư viết về điều gì? Dựa vào đâu 

để nhận biết nhanh nội dung thư? 

b. Trong thư, bạn nhỏ gửi ảnh cho cô bằng 

cách nào? 

- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu. 

 

- GV mời cả lớp làm việc nhóm đôi. 

 

 

 

 

 

 

 

- GV mời một số HS trình bày. 

- Mời cả lớp nhận xét nhận xét. GV nhận xét 

chung và chốt nội dung. 

- GV nhận xét chung. 

Bài 2. Trao đổi với bạn bè về cách viết thư 

điện tử và gửi tệp đính kèm. 

a) Trao đổi với bạn bè về cách viết thư điện 

tử. 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 trả lời 

các câu hỏi (dựa vào phần gợi ý trong SHS) 

+ Có mấy bước viết thư điện tử? 

+ Trong mỗi bước có những nội dung gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe 

bạn đọc. 

- HS làm việc nhóm đôi, suy nghĩ để trả 

lời từng ý: 

Câu a: Nội dung thư viết về việc chúc mừng 

sinh nhật cô An của bạn nhỏ tên là Minh 

Khôi. Dựa vào chủ đề của thư, cúng ta có thể 

nhận biết nhanh nội dung thư. 

Câu b: Bạn nhỏ gửi ảnh cho cô bằng cách 

đính kèm tệp. 

- Một số HS trình bày trước lớp. 

- HS lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

- HS thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi: 

 

+ Có 3 bước viết thư điện tử. 

+ 

 

+ Lưu ý: Trước khi gửi, hãy đọc lại nội 

dung thư để soát lỗi chính tả, lỗi diễn đạt; 

kiểm tra lại địa chỉ email của người nhận. 

- Đại diện một số nhóm trình bày. 
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+ Có những điều gì cần lưu ý khi viết thư 

điện tử? 

 

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày. 

- GV mời các nhóm nhận xét. 

- GV nhận xét chung, kết luận. 

b) Gửi kèm tệp khi viết thư. 

- GV cho cả lớp làm việc chung, tìm hiểu 

cách gửi kèm tệp khi viết thư. 

- GV mời 2-3 HS chia sẻ trước lớp cách gửi 

kèm tệp khi viết thư. 

 

 

 

 

- Mời cả lớp nhận xét nhận xét. GV nhận xét 

chung và chốt nội dung. 

- Mời HS nêu ghi nhớ: Khi viết thư điện tử, 

em cần: 

+ Tạo chủ đề cho thư. 

+ Viết ngắn gọn. 

+ Lựa chọn đúng tệp đính kèm (nếu có). 

- Các nhóm nhận xét.  

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

 

- HS làm việc chung cả lớp, suy nghĩ cách 

gửi kèm tệp khi viết thư 

- 2-3 HS chia sẻ trước lớp cách gửi kèm 

tệp khi viết thư: 

+ Bước 1: Chọn biểu tượng đính kèm tệp 

(hình chiếc ghim) 

+ Bước 2: Chọn tệp muốn đính kèm. 

+ Bước 3: Nhấn nút “gửi”. 

- HS lắng nghe. 

 

-2-3 HS đọc lại ghi nhớ. Cả lớp lắng nghe. 

 

 

 

3. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn 

đúng, hay và phù hợp để viết thư điện tử, gửi tệp (file) đính kèm. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng bằng hoạt động viết 

thư. 

+ GV chuẩn bị phiếu in sẵn phát cho HS. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã 

học vào thực tiễn. 
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+ HS sử dụng phiếu viết thư gửi cho thầy, 

cô có ngày sinh nhật gần ngày học nhất. 

+ Mời một số HS  trình bày. 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

 

 

 

 

- Cả lớp tham gia vận dụng. 

 

- Một số HS trình bày. 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

----------------------------------------- 

Thứ  Năm   ngày  2  tháng   5   năm 2024 

Bài 28: CHUYẾN DU LỊCH THÚ VỊ (4 tiết) 

Tiết 4: ĐỌC MỞ RỘNG 

ĐỌC SÁCH BÁO VIẾT VỀ NHỮNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC NỔI 

TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Năng lực đặc thù: 

- Tìm đọc sách báo viết về những công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới và 

viết vào phiếu đọc sách theo mẫu. 

- Biết trao đối, chia sẻ với bạn về nội dung câu chuyện đã đọc; nhớ tên những 

công trình kiến trúc đẹp trên thế giới mà em yêu thích và kể lại cho người thân. 

- Biết trân trọng vẻ đẹp và giá trị của những công trình kiến trúc nổi tiếng trên 

thế giới, biết bảo vệ và giữ gìn chúng. 

 - Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt 

nội dung bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận 

xét trong giao tiếp. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nâng cao kĩ năng nói và nghe trong giao tiếp. 
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3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động. 

- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài 

học. 

+ Câu 1: Kể tên một công trình kiến trúc 

nổi tiếng trên thế giới mà em biết. 

+ Câu 2: Giới thiệu điều em thích nhất về 

công trình kiến trúc đó. 

- GV nhận xét, tuyên dương 

- GV dẫn dắt vào bài mới 

- HS tham gia thi kể  

- HS nối tiếp trả lời:  

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

2. Khám phá. 

- Mục tiêu: 

+ Tìm đọc sách báo viết về những công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới và viết vào 

phiếu đọc sách theo mẫu. 

+ Biết trao đối, chia sẻ với bạn về nội dung câu chuyện đã đọc; nhớ tên những công trình 

kiến trúc đẹp trên thế giới mà em yêu thích và kể lại cho người thân. 

+ Biết trân trọng vẻ đẹp và giá trị của những công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới, 

biết bảo vệ và giữ gìn chúng. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

2.1. Đọc sách báo viết về những công 

trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới 

Bài 1: Đọc sách báo viết về những công 

trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới 

G V gợi ý :  

 

 

- HS lắng nghe. 
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- Kim tự tháp Ai Cập. 

- Tháp nghiêng Pi-sa (Ý). 

- Tượng nữ thần tự do (Mỹ). 

- Nhà hát Opera Sydney (Úc). 

- GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 1. 

- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu bài 

tập gới thiệu công trình kiến trúc mình đã 

đọc, tên tác giả, đọc ở đâu... 

- GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ, thực 

hiện theo hướng dẫn. 

- Mời một số nhóm trình bày kết quả thảo 

luận. 

- Mời HS khác nhận xét. 

- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung. 

2.2,Viết phiếu đọc sách theo mẫu. 

Bài 2: Viết phiếu đọc sách theo mẫu.  

 
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 2. 

- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm 2 

thực hiện  yêu cầu bài tập 2. 

Viết lại công trình vừa giới thiệu ở bài tập 

1 của mình vào phiếu gợi ý. 

 

 

 

- GV mời các nhóm trình bày kết quả. 

- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét. 

- GV nhận xét, tuyên dương 

2.3.Trao đổi với bạn những suy nghĩ của 

em về công trình kiến trúc nổi tiếng trong 

bài đọc. 

 

 

 

 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1. 

Em tìm đọc về công trình kiến trúc nổi tiếng 

thế giới qua sách báo, internet,…  

- HS lắng nghe, suy nghĩ. 

- HS thảo luận theo nhóm 2. 

 

- HS chia sẻ trước lớp  

 

- HS nhận xét bạn. 
 

- HS đọc yêu cầu bài tập 2. 

- Các nhóm làm việc theo yêu cầu. 

HS trong lớp chia sẻ những nội dung đã ghi 

trong phiếu đọc sách với các bạn. 

HS ghi chép các thông tin cơ bản vào phiếu 

đọc sách hoặc có thể trao đổi về công trình 

kiến trúc nổi tiếng thế giới trong bài đọc 

theo nhóm. 

HS chia sẻ trong nhóm, ghi vào phiếu đọc 

sách các thông tin cơ bản trong phiếu và 

những điểm độc đáo của công trình. 

- Đại diện nhóm trình bày. 

- Các nhóm nhận xét cho nhau. 

- Lớp theo dõi bổ sung. 

HS làm việc nhóm 3 hoặc nhóm 4, giới 

thiệu về những công trình kiến trúc nổi 

tiếng thế giới. 

- Lớp theo dõi nêu ý kiến bổ sung. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 
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- GV cho HS trao đổi với các bạn những suy 

nghĩ của mình về công trình kiến trúc nổi 

tiếng trong bài đọc. 

 (VD: Tên công trình đó là gì? Thuộc quốc 

gia nào? Những điểm độc đáo của công 

trình?... 

- GV khen ngợi HS có những ý kiến hay và 

khuyến khích HS trao đổi sách cho nhau để 

đọc thêm những bài viết về những công 

trình kiến trúc nổi tiếng.  

3. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

- GV trao đổi những về những hoạt động 

HS yêu thích trong bài 

- GV cho HS thực hiện: Kề với người thân 

một công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới 

mà em yêu thích. 

- GV- HS dưới lớp quan sát nhận xét. 

- Nhận xét, đánh giá tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- HS trả lời theo ý thích của mình. 

 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

 

 

- HS nhận xét. 

IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG: 

............................................................................................................................. ... 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ... 

 

TUẦN 34:              

Thứ  Hai    ngày  6  tháng   5   năm 2024 

CHỦ ĐỀ 11: VÌ MỘT THẾ GIỚI BÌNH YÊN 

               Bài 29: LỄ HỘI Ở NHẬT BẢN (3 tiết) 

Tiết 1: Đọc 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Năng lực đặc thù: 
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- Đọc đúng bài Lễ hội ở Nhật Bản, biết nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện 

thông tin quan trọng về lễ hội ở Nhật Bản, thể hiện niềm tự hào của các bạn nhỏ 

Nhật Bản về lễ hội trên đất nước mình. 

- Biết được các lễ hội đặc trưng của Nhật Bản (về thời gian tổ chức lễ hội, ý 

nghĩa của lễ hội, các hoạt động diễn ra trong lễ hội...); thấy được vẻ đẹp của một 

đất nước từ sự quan tâm, yêu thương của toàn xã hội dành cho thiếu nhi. 

- Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài đọc: Ca ngợi nét độc đáo, thú vị và đầy ý 

nghĩa của các lễ hội ở Nhật Bản. 

- Biết khám phá và trân trọng vẻ riêng của các nước trên thế giới, có khả năng 

nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc. 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết trân trọng, yêu quý, tự 

hào về những lễ hội truyền thống văn hóa của quê hương, của địa phương. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện 

đọc diễn cảm tốt. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa 

nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các 

câu hỏi và hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý, tự hào về lễ hội truyền 

thống của quê hương đất nước. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Lật mảnh 

ghép” để tìm hiểu về đất nước Nhật Bản. 

- HS chơi trò chơi 
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+ Luật chơi: GV chia lớp thành 3 đội lần lượt 

chọn các mảnh ghép để trả lời câu hỏi dưới 

mỗi mảnh ghép. Sau mỗi câu hỏi HS có thể 

đoán từ khóa ẩn dưới bức tranh. Nhóm nào 

đoán đúng từ khóa là nhóm thắng cuộc. 

Câu 1: Đây là ngọn núi nào? ( GV đưa màn 

hình ảnh núi Phú Sĩ). 

Câu 2: Đây là món ăn gì? (GV đưa hình ảnh 

món su-si) 

Câu 3: Nêu tên trang phục dưới đây ( GV đưa 

hình ảnh bộ ki-mô-nô). 

+ Từ khóa dưới bức tranh quốc kì Nhật Bản 

là: Nhật Bản. 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- Bạn nào còn biết thêm gì về tên gọi, con 

người của đất nước Nhật Bản? 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- GTB: Để tìm hiểu thêm về đất nước Nhật 

Bản chúng ta cùng đọc bài Lễ hội ở Nhật Bản. 

 

 

 

 

 

+ Hs chọn mảnh ghép, trả lời câu hỏi 

 

 

 

 

 

 

-Nước Nhật Bản còn được gọi là “xứ sở 

mặt trời mọc, xứ sở hoa anh đào”. Người 

Nhật rất chăm chỉ, đúng giờ, có ý thức 

cộng đồng cao….. 

2. Khám phá. 

- Mục tiêu: Đọc đúng bài Lễ hội ở Nhật Bản, biết nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện 

thông tin quan trọng về lễ hội ở Nhật Bản, thể hiện niềm tự hào của các bạn nhỏ Nhật 

Bản về lễ hội trên đất nước mình. 

- Cách tiến hành: 

2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng. 

- GV đọc mẫu lần 1: Đọc to, rõ ràng. 

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt 

nghỉ câu đúng, chú ý câu dài.  

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. 

- GV chia đoạn: 3 đoạn theo thứ tự 

- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo 3 lễ hội 

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: xứ sở, 

quây quần, hi-si-mô-chi, nghỉ lễ,… 

- GV hướng dẫn luyện đọc câu:  

“Trên nóc nhà,/ mỗi gia đình/ thường treo 

dải đèn lồng cá chép sặc sỡ,/ để thể hiện sức 

mạnh/ và ý chí kiên cường. 

 

- Hs lắng nghe cách đọc. 

- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách 

đọc. 

- 1 HS đọc toàn bài. 

- HS quan sát 

- 3 HS đọc nối tiếp. 

- HS đọc từ khó. 

 

- 2-3 HS đọc câu. 
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2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm. 

- GV đọc mẫu lần 2: Đọc to, rõ ràng ngắt 

hơi sau dấu phẩy, nghỉ hơi sau dấu chấm, 

chú ý ngắt hơi ở câu dài 

- Mời 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn. 

- GV cho HS luyện đọc theo nhóm 3 mỗi 

HS đọc một lễ hội. 

- GV theo dõi sửa sai. 

- Thi đọc diễn cảm trước lớp: 

+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham 

gia thi đọc diễn cảm trước lớp. 

+ GV nhận xét tuyên dương 

 

- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm. 

 

 

- 3 HS đọc nối tiếp. 

- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm ba. 

 

 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn 

cảm trước lớp. 

+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau. 

3. Luyện tập. 

- Mục tiêu:  

+ Biết được các lễ hội đặc trưng của Nhật Bản (về thời gian tổ chức lễ hội, ý nghĩa của 

lễ hội, các hoạt động diễn ra trong lễ hội...); thấy được vẻ đẹp của một đất nước từ sự 

quan tâm, yêu thương của toàn xã hội dành cho thiếu nhi. 

+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài đọc: Ca ngợi nét độc đáo, thú vị và đầy ý nghĩa 

của các lễ hội ở Nhật Bản. 

- Cách tiến hành: 

3.1. Tìm hiểu bài. 

- GV mời 1 HS đọc phần giải nghĩa từ 

+ Búp bê Hi-na: búp bê dùng trong lễ hội, 

được làm bằng gỗ hoặc vải độn rơm có 

trang phục gồm nhiều lớp cầu kì. 

+ Bánh hi-si-mô-chi: bánh làm từ gạo nếp, 

dẻo thơm và rất mềm. 

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu 

hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt 

các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung 

cả lớp, hòa động cá nhân,… 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách 

trả lời đầy đủ câu. 

+ Câu 1: Ở Nhật Bản, lễ hội nào được xem 

là lớn nhất, lâu đời nhất? 

+ Câu 2: Có những hoạt động gì trong lễ hội 

lớn nhất, lâu đời nhất đó? 

 

- 1HS đọc phần giải nghĩa từ 

 

 

 

 

 

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi: 

 

 

 

 

 

+ Ở Nhật Bản lễ hội lớn nhất và lâu đời 

nhất là lễ hội Hoa anh đào. 
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+ Câu 3: Lễ hội Búp bê và tết Thiếu nhi ở 

Nhật Bản có những điểm gì khác nhau? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Câu 4: Trong những lễ hội được nói đến 

ở bài đọc em thích lễ hội nào nhât? Vì sao? 

- GV gợi ý HS suy nghĩ nhận xét về: quang 

cảnh, hoạt động, ý nghĩa… của các lễ hội để 

nêu cảm nhận của mình. 

+ Câu 5: Ở Việt Nam có những ngày lễ, 

ngày tết nào dành cho trẻ em? Hãy kể lại 

một số hoạt động được trẻ em yêu thích 

trong những ngày lễ, tết đó.  

 

- Trong những ngày tết đó gia đình em 

thường có những hoạt động nào? Em thích 

nhất là hoạt động nào? 

- Qua bài đọc em hiểu được điều gì? 

- GV nhận xét, tuyên dương 

- GV nhận xét và chốt: Ở Nhật Bản có 

nhiều lễ hội độc đáo, ý nghĩa và thú vị 

dành cho các thiếu nhi. 

+ Trong lễ hội đó có những hoạt động: Mọi 

người ngồi dưới gốc anh đào ngắm hoa, 

cùng liên hoan, cùng hát hò, nhảy múa... 

 Lễ hội Búp Bê Têt Thiếu nhi 

Mục 

đích 

Dành cho  bé 

gái 

Dành cho bé 

trai 

Thời 

gian  

03/03 05/05 

Các hoạt 

động 

- Trưng bày 

búp bê Hi-na 

trong căn 

phòng đẹp 

nhất, cả nhà 

quây quần ăn 

cơm đậu đỏ, 

bánh hi-si-mô-

chi 

- Treo dải cờ 

hình cá chép 

sặc sỡ, nhiều 

màu trên nóc 

nhà. 

Ý nghĩa Cầu may mắn, 

sức khỏe 

Ước mong về 

sức khỏe, 

thành công. 

 

+ HS suy nghĩ trả lời theo cảm nhận của 

mình. ( VD: Em thích lễ hội Búp bê vì lễ 

hội thể hiện sự yêu thương, quan tâm đến 

các bé gái; Trong lễ hội có nhiều búp bê 

đẹp; Lễ hội có nhiều hoạt động vui vẻ. 

+ Ở Việt Nam có tết Thiếu nhi (1/6), têt 

Trung thu dành cho trẻ em. Trong ngày tết 

đó có một số hoạt động được trẻ em yêu 

thích: được tặng quà, đi chơi, phá cỗ trông 

trăng, rước đèn, xem múa lân.... 

- HS nêu theo những trải nghiệm của mình. 

 

 

- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của 

mình. 

 

- HS nhắc lại nội dung bài học. 
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3.2. Luyện đọc lại. 

- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm. 

- Mời một số học sinh đọc nối tiếp. 

 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

 

- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm. 

- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số 

lượt. 

 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Yêu quý, tự hào về các ngày lễ, Tết 

của đất nước. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

 

- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức 

như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học 

sinh thi đọc lại các đoạn theo nội dung, theo 

đoạn mình thích. 

- Nhận xét, tuyên dương. 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã 

học vào thực tiễn. 

 

- Một số HS tham gia thi đọc đoạn 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

----------------------------------------------------------------- 

Thứ  Hai    ngày  6  tháng   5   năm 2024 

Bài 29: LỄ HỘI Ở NHẬT BẢN (3 tiết) 

Tiết 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Bài: LUYỆN TẬP VỀ DẤU CÂU 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Năng lực đặc thù: 

- Luyện tập sử dụng dấu câu đã học theo công dụng cụ thể: 

+ Dấu gạch ngang để đánh dấu các ý liệt kê và nối từ ngữ trong một liên danh; 

+ Dấu ngoặc kép để đánh dấu tên tác phẩm hoặc tài liệu; 

+ Dấu ngoặc đơn để đánh dấu phần chú thích. 
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- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết sử dụng dấu câu phù hợp 

trong văn viết. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt 

nội dung bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng sử dụng dấu câu, 

vận dụng bài đọc vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và 

hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong 

học tập. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh- ai đúng”  

để khởi động bài học. 

+ Câu 1: Dấu gạch ngang trong câu sau dùng 

để làm gì? 

“ Theo dự báo thời tiết, ngày mai các tỉnh 

Thừa Thiên – Huế có nắng đẹp. 

+ Câu 2: Đặt dấu ngoặc kép vào vị trí thích 

hợp trong câu sau: Nắng trong vườn là một 

tập truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Thạch 

Lam. 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài mới. 

- HS tham gia trò chơi  

+ Trả lời:….dùng để nối từ ngữ trong một 

liên danh. 

 

 

 

+ Trả lời: “ Nắng trong vườn”….. 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 
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2. Luyện tập. 

- Mục tiêu: Luyện tập sử dụng dấu câu đã học theo công dụng cụ thể: 

+ Dấu gạch ngang để đánh dấu các ý liệt kê và nối từ ngữ trong một liên danh; 

+ Dấu ngoặc kép để đánh dấu tên tác phẩm hoặc tài liệu; 

+ Dấu ngoặc đơn để đánh dấu phần chú thích. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ 

- Cách tiến hành: 

Bài 1: Dùng dấu câu thích hợp thay cho bông 

hoa và nêu công dụng của dấu câu đó.  

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung: 

 Qua biên giới Việt ❉ Lào, chúng ta được đặt 

chân tới một đất nước có nhiều thắng cảnh 

độc đáo: 

 ❉ Cố đô Luông Pha Bang cổ kính và yên 

bình 

 ❉ Cánh đồng Chum với hơn hai nghìn chiếc 

chum bằng đá đủ hình dạng, kích thước 

 ❉ Hồ thủy điện Nam Ngum thơ mông bởi sự 

hòa hợp của trời nước cùng vô số hòn đảo 

lớn nhỏ. 

Ngoài ra, đến Lào, khó có thể bỏ qua những 

địa điểm hấp dẫn khác: thủ đô Viêng Chăn, 

thị trấn Vang Viêng, khu bảo tồn tự nhiên Bò 

Kẹo,.. 

(theo Tiến Dũng) 

- GV mời HS làm việc theo nhóm bàn:  

- Tùy đối tượng HS GV có thể gợi ý: Biên 

giới (nêu trong đoạn văn) thể hiện quan hệ 

gắn kết giữa hai nước nào? Thắng cảnh độc 

đáo của Lào được kể ra gồm những gì? 

- GV mời các nhóm trình bày. 

 

 

 

 

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng 

nghe bạn đọc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS làm việc cá nhân sau đó trao đổi 

nhóm 2, thống nhất kết quả. 

 

 

- Đại diện các nhóm trình bày. 

+ Dấu câu thay thế cho các bông hoa là 

dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang trong 

bài có 2 công dụng: nối các từ ngữ trong 

một liên danh, đánh dấu các ý liệt kê. 

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
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- GV nhận xét kết luận và tuyên dương. 

Bài 2. Đoạn văn dưới đây đã bị lược bỏ dấu 

ngoặc kép và dấu ngoặc đơn. Hãy cho biết 

những dấu câu đó được đặt ở đâu. 

- GV mời HS nêu yêu cầu và nội dung 

a. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn là phim 

hoạt hình nổi tiếng của Oan Đi-xni. Phim 

được chuyển thể từ câu chuyện Nàng Bạch 

Tuyết trong tập truyện cổ Grim. 

                                  (Theo Liên Vũ) 

b. Trần Văn Cẩn 1910 – 1994 là họa sĩ tài 

năng bậc nhất Việt Nam. Ông sáng tác bức 

tranh “Em Thúy” 1943 dựa trên nguyên mẫu 

cô cháu gái đáng yêu của mình. Bức tranh đã 

được chuyên gia người Ô-xtrây-li-a phục chế 

năm 2004. 

                           (Theo Nguyễn Hoàng Anh)  

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4 

- GV có thể gợi ý: 

 a. Tìm tên các tác phẩm 

b. Tìm phần chú thích, thuyết minh về năm 

sinh, năm mất của tác giả, năm ra đời của tác 

phẩm. 

- GV mời các nhóm trình bày. 

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- GV nhận xét kết luận và tuyên dương. 

- Lắng nghe rút kinh nghiệm. 

 

 

 

- 1 HS đọc, cả lớp lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS làm việc nhóm 4, thống nhất kết quả 

vào phiếu bài tập. 

a. “Nàng Bạch Tuyết” …. “Nàng Bạch 

Tuyết” trong tập “ Truyện cố Grim.” 

b. Trần Văn Cẩn (1910 - 1994) …. 

(1943)…phục chế năm 2004. 

- Đại diện 2-3 nhóm trình bày, nhóm 

khác nghe, nhận xét 

- Lắng nghe rút kinh nghiệm. 

Bài tập 3: Đặt 1-2 câu có sử dụng một 

trong các dấu câu sau: 

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài. 

+ Dấu gạch ngang để đánh dấu các ý liệt kê. 

+ Dấu ngoặc kép để đánh dấu tên tác phẩm 

hoặc tài liệu. 

+ Dấu ngoặc đơn để đánh dấu phần chú thích. 

- GV mời HS làm việc cá nhân, viết vào vở  

1-2 câu. 

 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3. 

 

 

 

 

+ HS làm bài vào vở. 

VD: + Cô của mình đã đi du lịch nhiều 

nước trên thế giới: 
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- GV thu vở chấm một số bài, nhận xét, sửa 

sai và tuyên dương học sinh. 

- GV nhận xét, tuyên dương chung. 

- Hà Lan, nơi có những chiếc cối xay gió 

độc đáo 

- Đan Mạch, quê hương của An-đéc-xen 

- Cam-pu-chia, đất nước có đền Ăng-co 

Vát cổ kính. 

+ Hồi học lớp 3, mình rất thích bài thơ 

“Một mái nhà chung và câu chuyện “Bác 

sĩ Y-éc-xanh”. 

+ Đến Hàn Quốc, ai cũng muốn thưởng 

thức món kip-báp (cơm cuộn rong biển) 

nổi tiếng. Món ăn này vừa đẹp mắt lại 

giàu chất dinh dưỡng. 

+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

 

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

 

- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Chiếc 

hộp kì diệu”. 

 

+ GV chuẩn bị một chiếc hộp trong đó chứa 

một số yêu cầu ( VD: Đặt câu có sử dụng dấu 

gạch ngang, dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc 

kép…). GV bật nhạc để chuyền hộp, nhạc 

dừng ở bạn nào bạn đó sẽ bốc câu hỏi và trả 

lời. HS nào trả lời nhanh, đúng sẽ được nhận 

quà. 

 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã 

học vào thực tiễn. 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 
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IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

----------------------------------------------------------------- 
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Thứ  Ba   ngày  7  tháng   5   năm 2024 

Bài 29: LỄ HỘI Ở NHẬT BẢN (3 tiết) 

Tiết 3: VIẾT 

Bài: VIẾT THƯ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Năng lực đặc thù: 

- Biết thực hành viết thư trong tình huống cụ thể 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Viết thư điện 

tử cho một người bạn ở xa mà đã lâu chưa gặp. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt 

nội dung bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm 

và câu chủ đề trong đoạn văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và 

hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng nét riêng của mọi người 

trong cuộc sống. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

- Cách tiến hành: 

- GV cho HS hát và vận động theo nhạc bài 

“Bác đưa thư” 

- GV dẫn dắt vào bài mới. 

- HS hát vận động theo bài hát 

 

- HS lắng nghe. 

2. Luyện tập - thực hành 

- Mục tiêu: 
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+ Biết thực hành viết thư trong tình huống cụ thể 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Viết thư điện tử cho 

một người bạn ở xa mà đã lâu chưa gặp. 

- Cách tiến hành: 

Đề bài. Viết thư điện tử cho một người bạn ở 

xa mà đã lâu em chưa gặp. 

2.1. Hướng dẫn viết 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài 

- GV yêu cầu HS nhắc lại cách viết thư điện tử 

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân chuẩn bị 

nội dung bức thư: 

+ Xác định chủ đề thư ( VD: Thư thăm bạn, Thư 

gửi Ngọc Nhi, Thư gửi bạn nơi xa,…) 

+ Xác định nội dung thư: thăm hỏi bạn (sức 

khỏe, việc học tập,…), kể chuyện của mình (sức 

khỏe những thay đổi của bản thân và gia 

đình,…), nêu mong muốn hoặc chia sẻ những 

dự định sắp tới (mong được gặp lại bạn, sẽ có 

chuyến đến thăm gia đình bạn, tham gia câu lạc 

bộ Tiếng Anh,...). 

+ Chọn tệp đính kèm ( VD: video, tranh ảnh,… 

2.2. Thực hành viết 

- GV yêu cầu HS viết thư vào vở 

- GV lưu ý HS sử dụng những từ ngữ thể hiện 

tình cảm, cảm xúc đối với người nhận thư như: 

vô cùng cảm ơn, cảm ơn,, cảm ơn vì, biết ơn vì, 

không thể quên, chẳng thể nào,… 

- GV quan sát, hỗ trợ HS còn hạn chế về kĩ năng 

viết. 

- GV chọn các bài hay đọc trước lớp 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

2.3. Đọc soát và chỉnh sửa 

- GV hướng dẫn HS đọc lại bài viết để phát hiện 

lỗi 

- GV hướng dẫn HS chỉnh sửa lỗi trước khi nộp 

bài: 

 

 

 

- 1- 2 HS đọc đề bài, cả lớp lắng nghe 

- 2HS nhắc lại cách viết thư điện tử: 

+ B1: Tạo chủ đề cho thư điện tử 

+ B2: Viết thư. Đính kèm tệp 

+ B3: Bấm nút gửi. 

-HS làm việc cá nhân, trao đổi nhóm 

đôi kết quả chuẩn bị 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS viết vào vở theo nội dung chuẩn 

bị. 

 

 

 

- HS đọc bài viết của mình, cả lớp lắng 

nghe, học tập, rút kinh nghiệm. 

 

- HS đọc lại bài, tự chỉnh sửa lỗi (nếu 

có). 

- HS lắng nghe, chỉnh sửa lỗi (nếu có) 
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+ Dùng bút chì sửa lỗi trực tiếp vào bài 

+ Có thể viết lại lời cảm ơn sao cho hay và chân 

thành, thay đổi thông tin đính kèm bằng cách 

thêm hoặc bỏ bớt tệp. 

+ Ghi vào sổ tay một số lỗi và dự kiến cách sửa 

lỗi. 

- GV nhận xét, tuyên dương  

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

- Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu phần vận 

dụng. 

- GV hướng dẫn HS về nhà trao đổi với 

người thân về nội dung thư điện tử mà em 

đã viết 

+ Nhớ lại nội dung thư điện tử đã viết cho 

bạn ở xa trong tình huống: Đã lâu em chưa 

gặp bạn. 

+ Nên chọn nội dung em thấy thú vị nhất 

+ Lắng nghe sự góp ý của người thân về nội 

dung em đã viết. 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- 1 HS đọc yêu cầu. 

 

- HS lắng nghe để về nhà trao đổi với 

người thân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

----------------------------------------------------------------- 

Thứ  Tư  ngày  8  tháng   5   năm 2024 

Bài 30: NGÀY HỘI (4 tiết) 

Tiết 1+2: ĐỌC 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Năng lực đặc thù: 

- Đọc đúng và diễn cảm bài thơ “Ngày hội”, giọng đọc hào hứng, vui tươi, biết 

nhấn giọng ở những chỗ thể hiện cảm xúc, biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt nhịp thơ và 

giữa các dòng thơ. 
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- Nhận biết được các hình ảnh thơ, biện pháp so sánh, nhân hóa trong bài. 

- Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ: Ngày thiếu nhi khắp thế giới tụ họp 

tại trại hè thế giới để vui chơi, cùng nhau tung những chú bồ câu trắng lên bầu tời 

để bày tỏ tình đoàn kết và mong ước cho hòa bình thế giới. 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết chia sẻ suy nghĩ, mong 

ước của mình về cảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam với các bạn trên thế 

giới. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện 

đọc diễn cảm tốt. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa 

nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các 

câu hỏi và hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, biết yêu quý đoàn kết với các bạn nhỏ 

năm châu, tự hào về quê hương đất nước. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Phóng 

viên” để nói về những hiểu biết mình về đất 

nước Nhật Bản. 

 

 

 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- 1 HS đóng vai phóng viên đưa ra câu 

hỏi phỏng vấn các bạn ( VD: Bạn biết 

những lễ hội nào ở Nhật Bản?, Bạn đã 

bao giờ được tham dự lễ hội của Nhật 

Bản tổ chức ở Việt Nam?, Bạn hãy chia 

sẻ những kỉ niệm, ấn tượng về những lễ 

hội đó….) 
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- GV yêu cầu HS quan sách tranh minh họa 

và trả lời câu hỏi: 

+ Bức tranh vẽ cảnh gì. 

 

+ Theo em hình ảnh bồ câu trắng trong bức 

tranh có ý nghĩa gì? 

- GV dẫn dắt vào bài: Vậy còn chú chim bồ 

câu trắng trong trại hè thiếu nhi thế giới có ý 

nghĩa như thế nào cô cùng các em cùng tìm 

tìm hiểu kĩ hơn trong bài thơ Ngày hội nhé! 

-HS quan sát, trả lời 

+ Bức tranh vẽ các bạn nam nữ thiếu nhi 

có các màu da khác nhau đang tung 

những chú chim bồ câu trắng lên bầu trời. 

+ Bồ câu trắng được coi là biểu tượng 

của hòa bình, yên vui và hạnh phúc. 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

2. Khám phá. 

- Mục tiêu:  

+ Đọc đúng và diễn cảm bài thơ “Ngày hội”, giọng đọc hào hứng, vui tươi, biết nhấn 

giọng ở những chỗ thể hiện cảm xúc, biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt nhịp thơ và giữa các dòng 

thơ. 

- Cách tiến hành: 

2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng. 

- GV đọc mẫu lần 1: Đọc rõ ràng, diễn cảm, 

giọng  hào hứng, vui tươi. 

- GV HD đọc: Đọc rõ ràng, giọng  hào hứng, 

vui tươi. Đọc diễn cảm các từ ngữ thể hiện 

cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện. 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài. 

- GV chia đoạn: 5 đoạn theo 5 khổ thơ  

+ Đoạn 1: từ đầu đến trại hè này 

+ Đoạn 2: tiếp theo cho đến Việt Nam 

+ Đoạn 3: tiếp theo cho đến tung lên 

+ Đoạn 4 tiếp theo cho đến niềm tin 

+ Đoạn 5: đoạn còn lại. 

- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: tung lên, 

nào, lời nhắn, tiếng nói, niềm tin, ánh nắng,.. 

- GV hướng dẫn HS ngắt hơi sau dấu phẩy, 

sau mỗi dòng thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ. 

- GV mời học sinh luyện đọc theo nhóm 2. 

- GV nhận xét sửa sai. 

 

- Hs lắng nghe cách đọc. 

 

 

 

- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn 

cách đọc. 

 

 

- 1 HS đọc toàn bài. 

- HS quan sát 

 

- 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn. 

- HS đọc từ khó. 

 

 

 

- 2 học sinh trong bàn đọc nối tiếp. 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 
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2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm. 

- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, 

nhấn giọng vào các từ ngữ/ câu thể hiện cảm 

xúc: 

        Bàn tay ơi, tung lên! 

        Cả một trời chim trắng 

        Cả một trời ánh nắng 

        Cả một trời cao xanh 

- Mời 5 HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn. 

- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi 

học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến 

hết). 

- GV theo dõi sửa sai. 

- Thi đọc diễn cảm trước lớp: 

+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia 

thi đọc diễn cảm trước lớp. 

+ GV nhận xét tuyên dương 

 

- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm. 

 

 

 

 

 

 

- 5 HS đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn. 

- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn. 

 

 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 

 

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc 

diễn cảm trước lớp. 

+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau. 

3. Luyện tập. 

- Mục tiêu:  

+ Nhận biết được các hình ảnh thơ, biện pháp so sánh, nhân hóa trong bài. 

+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ: Ngày thiếu nhi khắp thế giới tụ họp tại trại hè 

thế giới để vui chơi, cùng nhau tung những chú bồ câu trắng lên bầu tời để bày tỏ tình 

đoàn kết và mong ước cho hòa bình thế giới. 

- Cách tiến hành: 

3.1. Tìm hiểu bài. 

- GV mời 1 HS đọc toàn bài. 

- GV mời 1 HS đọc phần giải nghĩa từ 

+ Trại hè: nơi sinh hoạt, vui chơi trong dịp hè 

của thanh thiếu niên. 

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi 

trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các 

hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, 

hòa động cá nhân,… 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách 

trả lời đầy đủ câu. 

 

- Cả lớp lắng nghe. 

- 1 HS đọc phần giải nghĩa từ 

 

 

 

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi: 

 

 

 

 

+ Trại hè thế giới được giới thiệu bằng 

hình ảnh “trăm sông dồn biển” có nghĩa 
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+ Câu 1: Ở khổ thơ đầu, trại hè thiếu nhi thế 

giới được giới thiệu bằng hình ảnh nào? Hình 

ảnh đó có ý nghĩa gì? 

 

 

Câu 2: Nêu những đặc điểm khác nhau của 

những bạn dự trại hè thiếu nhi thế giới. 

 

 

 

Câu 3: Đoán xem các bạn thiếu nhi ở trại hè 

đã gửi lời nhắn, lời chúc gì đến bồ câu trắng? 

 

Câu 4: Bầu trời được miêu tả như thế nào ở 

khổ thơ cuối? 

 

 

 

Câu 5: Nếu em được tham gia trại hè, em sẽ 

nói những gì về đất nước Việt Nam với các 

bạn? 

- GV nhận xét, tuyên dương 

- GV mời HS nêu nội dung bài. 

- GV nhận xét và chốt: Ngày thiếu nhi khắp 

thế giới tụ họp tại trại hè thế giới để vui chơi, 

cùng nhau tung những chú bồ câu trắng lên 

bầu tời để bày tỏ tình đoàn kết và mong ước 

cho hòa bình thế giới. 

là: trại hè này có rất nhiều bạn nhỏ từ 

khắp nơi trên thế giới tham dự. Trại hè 

như hình thế gới thu nhỏ lại. 

+ Khác nhau về vị trí địa lí: họ đến từ 

các vùng đất khác nhau như: Trung 

Quốc, châu Mỹ, châu Âu ( gần sông Đa-

nuýp) và Việt Nam; về màu da: da đen, 

da vàng, da đỏ; về tiếng nói. 

+ Mong ước, lời chúc và niềm tin về một 

thế giới hòa bình, yên vui, ngập tràn 

hạnh phúc. 

+ Bầu trời rộng lớn, trong xanh, đầy ánh 

nắng và rất nhiều bồ câu trắng được tung 

lên mang theo những mong ước của các 

bạn thiếu nhi thế giới về một thế giới 

yên bình. 

+ Em sẽ nói về những cảnh đẹp của đất 

nước, về con người về văn hóa, lịch sử 

Việt Nam,... 

- HS lắng nghe. 

- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết 

của mình. 

- HS nhắc lại nội dung bài học. 

3.2. Luyện đọc lại. 

- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm. 

- Mời một số học sinh đọc nối tiếp. 

 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

 

- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm. 

- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số 

lượt. 

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm. 

3.3. Luyện tập theo văn bản. 

1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Tìm các 

tính từ chỉ màu sắc trong bài thơ và đặt câu 

với 1-2 tính từ tìm được. 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. 

- HS làm bài cá nhân, viết bài vào vở. 
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- Mời học sinh làm việc cá nhân  

- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi kết quả 

 

- Mời một số HS  trình bày 

- GV lưu ý HS gạch chân tính từ chỉ màu sắc 

trong câu mình đặt. 

- GV nhận xét chung, tuyên dương. 

2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2: Tìm trong 

bài câu thơ có sử dụng sử dụng biện pháp nhân 

hóa và cho biết tác dụng của biện pháp nhân 

hóa trong câu thơ đó. 

- GV mời cả lớp làm việc nhóm 4 

- Mời đại diện các nhóm lên chia sẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét, tuyên dương 

- HS trao đổi nhóm đôi, góp ý, sửa chữa 

cho nhau. 

- HS trình bày, đặt câu nối tiếp theo dãy 

+ Tính từ chỉ màu sắc: trắng xanh, đen, 

vàng, đỏ. 

+ Đặt câu: VD: Những chú chim bồ câu 

trắng đang bay lượn trên bầu trời…. 

- Lắng nghe 

- 1 HS đọc yêu cầu bài 2. 

- HS thảo luận nhóm 4 thống nhất kết 

quả. 

- Đại diện nhóm lên chia sẻ, nhóm khác 

lắng nghe, nhận xét. 

+ Câu thơ có sử dụng biện pháp nhân 

hóa: Một lời nhắn với chim. Ở đây chim 

bồ câu đã được nhân hóa để tiếp nhận 

lời nhắn của các bạn thiếu nhi. Phép 

nhân hóa giúp câu thơ trở nên sinh động, 

chim bồ câu như người bạn gần gũi, thân 

thiết của con người. 

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức trò chơi hái hoa để HS lên đọc 

diễn cảm đoạn thơ, bài thơ. 

- Nhận xét, tuyên dương. 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã 

học vào thực tiễn. 

 

 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

….................................................................................................................................... 

….................................................................................................................................... 

 



Trường Tiểu học Tân Dân                       46                   Lưu Thị Ngọc Ngà 

 

Thứ  Năm  ngày  9  tháng   5   năm 2024 

Bài 30: NGÀY HỘI (4 tiết) 

Tiết 3: VIẾT 

Bài: VIẾT GIẤY MỜI 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Năng lực đặc thù: 

- Biết viết giấy mời theo mẫu 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết viết giấy 

mời để mời một bạn lớp bên tới dự buổi thi Hùng biện tiếng Việt do lớp tổ chức. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt 

nội dung bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm 

và cách viết giấy mời, vận dụng vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và 

hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe ý kiến của bạn nêu để 

xem xét và thống nhất. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức HS hát và vận động theo bài 

“Những lá thuyền ước mơ”. 

- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới: 

+ Trong bài hát vừa rồi bạn nhỏ đã mời các 

bạn cùng làm gì với mình? 

- HS hát vận động theo bài hát 

 

- HS lắng nghe. 

+ 1-2 HS trả lời theo suy nghĩ của hình. 
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- GV dẫn dắt vào bài mới. 

2. Hoạt động. 

- Mục tiêu: 

+ Biết viết giấy mời theo mẫu 

+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết viết giấy mời để 

mời một bạn lớp bên tới dự buổi thi Hùng biện tiếng Việt do lớp tổ chức. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

Bài 1. Đọc giấy mời sau và tìm thông tin 

ứng với các mục nêu ở bên. 

 

- GV đưa màn hình giấy mời yêu cầu HS 

thảo luận nhóm 4 quan sát và tìm thông tin 

ứng với các mục: 

+ Tiêu đề giấy mời 

+ Người mời 

+ Người được mời 

+ Sự kiện mời 

+ Thời gian tổ chức sự kiện 

+ Địa điểm tổ chức sự kiện 

+ Mong muốn và đề nghị 

- Mời cả lớp nhận xét nhận xét. GV nhận xét 

chung và chốt nội dung. 

- GV nhận xét chung. 

Bài 2. Viết giấy mời để mời một bạn lớp 

bên tới dự buổi thi Hùng biện tiếng Việt 

do lớp em tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- HS thảo luận nhóm 4, thống nhất đáp án 

- Đại diện 2-3  nhóm trình bày 

+ Giấy mời tham dự thi buổi thi kể chuyện 

sáng tạo 

+ Vũ Mạnh Hoàn, lớp trưởng lớp 4A 

+ Ngô Minh Loan, lớp trưởng lớp 4B 

+ Buổi thi kể chuyện sáng tạo 

+ 15h30p, thứ Năm, ngày 11/04/2024 

+ Phòng học lớp 4A 

+ Rất vui được đón tiếp! 

- Nhóm khác nghe, nhận xét 

 

- HS lắng nghe. 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe 

bạn đọc. 
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- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu. 

- GV yêu cầu HS xem lại cách viết giấy mời 

ở bài tập một để đưa ra câu hỏi gợi ý hướng 

dẫn HS: 

+ Em viết giấy mời cho sự kiện gì? 

+ Tên sự kiện trình bày như thế nào? 

- GV lưu ý HS chọn cách trang trí giấy mời 

cho đẹp mắt và nêu mong muốn và đề nghị 

cho phù hợp với sự kiện được tổ chức. 

- GV yêu cầu HS viết vào giấy rời 

- GV quan sát, giúp đỡ HS (nếu cần) 

Bài 3. Trao đổi giấy mời em vừa viết với 

bạn để cùng soát lỗi 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài. 

- GV mời cả lớp thảo luận nhóm 4 trao đổi 

giấy mời để góp ý cho nhau 

Bài 4. Nghe thầy cô nhận xét và chỉnh sửa 

giấy mời theo hướng dẫn 

- GV yêu cầu các nhóm chọn ra những giấy 

mời đúng thể thức, trình bày đẹp sáng tạo để 

thi giữa các nhóm. 

- GV chọn ra giấy mời tốt nhất để trao giải 

- GV nhận xét chung, kết luận. 

Khi viết giấy mời cần lưu ý viết đầy đủ 

thông tin, đúng thể thức, có ý tưởng trình 

bày độc dáo, sáng tạo.  

- HS xem lại bài 1 trả lời câu hỏi 

+ Sự kiện mời: buổi thi Hùng biện tiếng 

Việt 

+ Trình bày in hoa (rõ ràng, nổi bật) 

- Lắng nghe 

 

 

- HS viết giấy mời vào giấy rời. 

 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài 3. Cả lớp lắng 

nghe. 

- Lớp thảo luận nhóm 4 và đổi giấy mời 

để nhận xét, góp ý, cho nhau.  

 

 

- Các nhóm lựa chọn, trình bày giấy mời 

trước lớp. Nhóm khác quan sát, nhận xét.  

 

 

- HS lắng nghe. 

3. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết viết giấy mời cho 

một sự kiện cụ thể. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS về nhà viết giấy mời 

bố/mẹ tới dự buổi thi kể chuyện theo sách 

báo của lớp. 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- HS vận dụng bài học về nhà viết giấy mời 

gửi bố/mẹ. 
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IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

....................................................................................................................................... 

------------------------------------------------ 

Thứ  Năm  ngày  9  tháng   5   năm 2024 

Bài 30: NGÀY HỘI (4 tiết) 

Tiết 4: NÓI VÀ NGHE 

Bài: CUỘC SỐNG XANH 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Năng lực đặc thù: 

- Biết nói trước nhóm, trước lớp về những việc làm góp phần giữ môi trường 

sống xanh, sạch, đẹp. 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Có ý thức 

chung tay bảo vệ mội trường và xây dựng thế giới hòa bình. 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt 

nội dung bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận 

xét trong giao tiếp. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nâng cao kĩ năng nói và nghe trong giao tiếp. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe và nhận xét về bạn. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc, biết 

góp phần bảo vệ môi trường. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 
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- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đoán 

hành động”.  

+ Cách chơi: GV ghi sẵn một số thẻ từ chỉ 

hành động như: Quét dọn, lau nhà, trồng 

cây,… HS lên bắt thăm và mô tả lại hành 

động ghi trong thẻ. 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dẫn dắt vào bài. 

- HS tham gia chơi. 

 

 

 

 

 

 

- HS lắng nghe. 

2. Hoạt động. 

- Mục tiêu: 

+ Biết nói trước nhóm, trước lớp về những việc làm góp phần giữ môi trường sống xanh, 

sạch, đẹp. 

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

2.1. Chuẩn bị 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu, gợi ý 

+Yêu cầu: Kể lại một việc em đã tham gia 

góp phần giữ môi trường sống xanh, sạch, 

đẹp 

- GV đưa ra màn hình lần lượt các câu hỏi 

gợi ý: 

+ Em đã tham gia những việc gì? (VD: trồng 

cây xanh, quét dọn ngõ, phân loại rác…) 

+ Việc đó diễn ra ở đâu, khi nào? Có những 

ai tham gia? Việc đó diễn ra và kết thúc như 

thế nào? 

+ Em có cảm xúc, suy nghĩ gì khi tham gia 

việc đó? 

- GV mời học sinh làm việc cá nhân, mỗi 

HS tự viết ra giấy theo các gợi ý.  

- GV lưu ý học sinh sắp xếp các hoạt động 

của sự việc theo trình tự hợp lí như trong 

thực tế. 

 

- HS đọc yêu cầu 

 

 

 

- HS quan sát, suy nghĩ để trả lời các câu 

hỏi theo hoạt động mình đã tham gia. 

 

 

 

 

 

 

 

- HS làm việc cá nhân, ghi vào giấy theo 

các gợi ý 

 

2.2. Kể 

- GV mời cả lớp kể trong nhóm 4 cho nhau 

nghe. 

 

- HS thảo luận nhóm 4. Trao đổi và thực 

hiện yêu cầu. 
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- GV quan sát lưu ý HS nói rõ ràng, có cử 

chỉ, điệu bộ thân thiện. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày. 

- GV mời các nhóm khác nhận xét. 

- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương 

2.3. Trao đổi 

- GV cho HS trao đổi trước lớp về nội dung 

bạn kể. 

 

2.4. Ghi chép 

-GV hướng dẫn HS ghi lại những việc em 

và các bạn đã làm để giữ cho môi trường 

xanh, sạch, đẹp. 

- Nhóm trưởng tổng hợp kết quả thảo luận. 

 

- 1-2 HS đại diện các nhóm trình bày. 

- Các nhóm nhận xét. 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

 

-HS nêu câu hỏi để hiểu rõ hơn điều bạn 

kể hoặc chia sẻ bài học em học được từ 

câu chuyện của bạn 

 

-HS lắng nghe, ghi chép 

3. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết 

trao đổi nhận xét trong giao tiếp. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV hướng dẫn HS về nhà trao đổi với 

người thân về những việc gia đình cần làm 

để bảo vệ môi trường. ( VD: phân loại rác, 

quét dọn đường làng, ngõ xóm, trồng cây 

xanh…..) 

- GV yêu cầu HS nhắc lại các nội dung 

chính ở bài 30. 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- HS về nhà trao đổi với người thân. 

 

 

 

 

- HS nhắc lại 

 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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TUẦN 35:      

Thứ  Hai  ngày  13  tháng   5   năm 2024 

TIẾNG VIỆT 

ÔN TẬP  HỌC KỲ II (Tiết 1+2) 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Năng lực đặc thù: 

- Học sinh đọc đúng các từ, câu, đọc to rõ ràng câu chuyện, bài thơ, bài văn đã 

học ( từ tuần 28 đến tuần 34), tốc độ đọc khoảng 80-90 tiếng trong 1 phút. 

- Biết đọc diễn cảm lời của nhân vật trong bài học; biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu 

câu họặc chỗ ngắt nhịp thơ. 

- Biết đọc theo ngữ điệu phù hợp với vai được phân trong những đoạn đối thoại 

có hai hoặc ba nhân vật. Thuộc được 1 số đoạn thơ đã học. 

- Xác định được chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong đoạn văn. 

- Biết sử dụng dấu gạch ngang, dấu gạch nối. 

- Nhận biết đặc điểm và hiểu tác dụng của biện pháp nhân hóa.  

- Nhận biết được câu chủ đề của đoạn văn, cấu trúc của văn bản. 

- Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của bản thân về một nhân vật trong 

văn học hoặc một người gần gũi thân thiết. Viết được bài văn miêu tả con vật, 

miêu tả cây cối.  

- Phát triển năng lực ngôn ngữ 

2. Năng lực chung.. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện 

đọc diễn cảm tốt. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa 

nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các 

câu hỏi và hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài thơ, biết yêu quý bạn bè, biết hòa quyện, 

thống nhất trong tập thể. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- Cho HS thi kể tên các bài tập đọc đã học 

từ tuần 28 đến tuần 34. 

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài. 

- HS thi đua nhau kể. 

 

2. Khám phá. 

- Học sinh đọc đúng các từ, câu, đọc to rõ ràng câu chuyện, bài thơ, bài văn đã học ( từ 

tuần 28 đến tuần 34), tốc độ đọc khoảng 80-90 tiếng trong 1 phút. 

- Biết đọc diễn cảm lời của nhân vật trong bài học; biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu họặc 

chỗ ngắt nhịp thơ. 

- Biết đọc theo ngữ điệu phù hợp với vai được phân trong những đoạn đối thoại có hai 

hoặc ba nhân vật. Thuộc được 1 số đoạn thơ đã học. 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ 

- Cách tiến hành: 

2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng. 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1 

 

- GGV yêu cầu HS quan sát tranh và TLCH 

- HS làm việc theo nhóm 4 

a. Dòng chữ trên mỗi cánh buồm cho biết 

điều gì? 

b. Theo em, cần ghi những gì vào cánh buồm 

số 6, 7, 8? 

 

c. Hình ảnh những chiếc thuyền đi từ sông ra 

biển có ý nghĩa như thế nào? Chọn một 

 

- 1HS đọc yêu cầu bài 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát tranh 

- HS thảo luận nhóm cùng nhau. 

+ Dòng chữ trên mỗi cánh buồm ghi lại 

từng chủ điểm trong SGK TV….. 

+ Dòng chữ cần ghi trên cánh buồm số 6 là 

Uống nước nhớ nguồn, cánh buồm số 7 là 

Quê hương trong tôi, cánh buồm số 8 là Vì 

một thế giới bình yên. 

+ HS nêu ý kiến của mình. 
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phương án dưới đây hoặc đưa ra ý kiến của 

em. 

 

- Gọi HS chia sẻ kết quả trước lớp. 

- HS nhận xét, bổ sung. 

- GV NX, tuyên dương HS. 

 

 

 

 

 

 

- HS nhóm chia sẻ kết quả trước lớp. 

- HS nhận xét, bổ sung. 

- lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

2.2 Hoạt động 2: Tìm nội dung tương ứng 

với tên bài đọc 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 

? Bài yêu cầu gì? 

 

- GV cho HS làm việc nhóm 4 

- GV yêu cầu nhóm chia sẻ kết quả thảo luận 

 

 

 

 

 

 

 

- GV yêu cầu HS nhận xét, bổ sung bài bạn. 

- GV nhận xét, chốt kiến thức. 

 

 

- 1-2 HS đọc bài 

- HS trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thảo luận bài theo nhóm 

- HS chia sẻ kết quả của nhóm 

 

- HS nhận xét và bổ sung bài bạn. 

- HS lắng nghe và rút kinh nghiệm 

2.3 Hoạt động 3: Đọc lại một bài em yêu 

thích (hoặc đọc thuộc lòng một bài thơ) 

- GV cho HS đọc yêu cầu bài. 

? Bài yêu cầu gì? 

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi 

- GV gọi cá nhân đọc bài của mình 

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn đọc 

 

 

- HS đọc yêu cầu bài. 

- HS trả lời 

- HS thảo luận và tìm bài đọc của mình. 

- HS đọc bài mà mình đã lựa chọn 

- HS nhận xét cách đọc của bạn. 
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- GV nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

3. Luyện tập. 

- Mục tiêu:  

- Xác định được chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong đoạn văn. 

- Cách tiến hành:  

3.1. Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng?. 

- GV giới thiệu luật chơi: Lớp có 6 nhóm 

tham gia, mỗi nhóm có 4 người. Có 3 vòng 

chơi. Sẽ có đấu qua các vòng để tìm ra 1 đội 

trao giải nhất. 

- GV có thể làm sẵn 6 thẻ giấy, ghi các từ 

ngữ. 

 - GV cho HS chơi trò chơi 

 

 

 

 

 

 

- GV biểu dương và nêu tên đội nhất. 

- GV chốt lại bài học. 

 

- HS lắng nghe 

 

 

 

- HS chơi trò chơi 

Vòng 1: Cây bàng trước ngõ đnag nẩy 

những chồi non; Những đám mây trắng 

nhởn nhơ bay trên bầu trời; Đàn bướm 

vàng lượn bên những bông hoa. 

Vòng 2:  

1. Tô Hoài là nhà văn chuyên viết cho 

thiếu nhi. 

2. Những câu chuyện ông viết thường là về 

thế giới loài vật ngộ nghĩnh. 

3.Truyện mà tớ thích đọc nhất là truyện…. 

Vòng 3: 

1. Cây phượng thường nở hoa vào mùa hè. 

2. Những cánh phượng có màu đỏ rực rỡ, 

rập rờn như cánh bướm. 

3. Học trò chúng em thường nhặt những 

cánh hoa, ép vào trang sổ. 

- HS tuyên dương đội nhất. 

- HS lắng nghe 

3.2. Giải ô chữ: Tiếng Việt lí thú. 

- Gọi HS đọc yêu cầu 

- Bài yêu cầu gì? 

- GV hướng dẫn HS giải ô chữ 

- GV yêu cầu HS làm theo nhóm đôi 

- GV gọi HS chia sẻ  kết quả. 

- HS đọc bài 

- HS trả lời 

- HS lắng nghe 

- HS chia sẻ kết quả của mình 
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- GV nêu câu hỏi HS trả lời 

 

- HS nhận xét, bổ sung bài nhóm bạn 

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng 

 

- HS nhận xét, bổ sung 

- HS lắng nghe  

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV đưa một số câu thiếu phần chủ ngữ và 

vị ngữ, yêu cầu HS hoàn thiện câu. 

a. Hải Thượng Lãn Ông là ….. 

b. …… có bộ lông rất đẹp. 

c. Chú chó mực là …….. 

d. ……… là người em thương nhất 

- Nhận xét, tuyên dương. 

- GV nhận xét tiết dạy.- Dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học 

vào thực tiễn. 

- HS nêu câu hoàn thiện. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

....................................................................................................................................... 

 

Thứ  Hai  ngày  13  tháng   5   năm 2024 

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (Tiết 3+4) 

 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Năng lực đặc thù: 

- Học sinh đọc đúng các từ, câu, đọc to rõ ràng câu chuyện, bài thơ, bài văn đã 

học ( từ tuần 28 đến tuần 34), tốc độ đọc khoảng 80-90 tiếng trong 1 phút. 

- Biết đọc diễn cảm lời của nhân vật trong bài học; biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu 

câu họặc chỗ ngắt nhịp thơ. 

- Biết đọc theo ngữ điệu phù hợp với vai được phân trong những đoạn đối thoại 

có hai hoặc ba nhân vật. Thuộc được 1 số đoạn thơ đã học. 
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- Xác định được chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong đoạn văn. 

- Biết sử dụng dấu gạch ngang, dấu gạch nối. 

- Nhận biết đặc điểm và hiểu tác dụng của biện pháp nhân hóa.  

- Nhận biết được câu chủ đề của đoạn văn, cấu trúc của văn bản. 

- Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của bản thân về một nhân vật trong 

văn học hoặc một người gần gũi thân thiết. Viết được bài văn miêu tả con vật, 

miêu tả cây cối.  

- Phát triển năng lực ngôn ngữ 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt 

nội dung bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, 

vận dụng bài đọc vào thực tiễn. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và 

hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong 

học tập. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS nghe 1 bài hát để khởi 

động bài học. 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV giới thiệu vào bài mới. 

- HS lắng nghe. 

 

- Học sinh thực hiện. 

2. Khám phá. 

- Mục tiêu: 
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- Học sinh đọc đúng các từ, câu, đọc to rõ ràng câu chuyện, bài thơ, bài văn đã học ( 

từ tuần 28 đến tuần 34), tốc độ đọc khoảng 80-90 tiếng trong 1 phút. 

- Biết đọc diễn cảm lời của nhân vật trong bài học; biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu 

họặc chỗ ngắt nhịp thơ. 

- Biết đọc theo ngữ điệu phù hợp với vai được phân trong những đoạn đối thoại có 

hai hoặc ba nhân vật. Thuộc được 1 số đoạn thơ đã học. 

- Viết đúng bài chính tả khoảng 80-90 chữ theo hình thức nghe viết hoặc nhớ viết, 

tốc độ khoảng 80 -90 chữ trong 15 phút. Viết đúng các từ ngữ có tiếng chứa âm vần dễ 

sai. 

- Phát triển năng lực ngôn ngữ 

- Cách tiến hành: 

2.1 Hoạt động 1: Nghe – viết 

- Gọi HS đọc đoạn văn 

- GV yêu cầu HS đọc thầm lại toàn đoạn 

văn và TLCH 

?Những chữ nào cần viết hoa? 

 

? Những chữ dễ viết sai 

- GV yêu cầu HS viết nháp 

- GV gọi HS nhắc lại tư thế ngồi viết bài 

- GV đọc cho HS viết 

- GV đọc soát lỗi 

- Thu 5-7 vở nhận xét. 

 

- 1-2 HS đọc bài 

- HS đọc thầm. 

 

- Chữ cần viết hoa là những tên riêng, 

sau dấu chấm… 

- Từ: Phiêu, lưu kí, nghệ thuật. 

- HS viết nháp 

- HS nhắc lại tư thế ngồi viết 

- HS viết 

- Soát lỗi chính tả 

- Lắng nghe 

3. Luyện tập. 

- Mục tiêu:  

- Xác định được chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong đoạn văn. 

- Biết sử dụng dấu gạch ngang, dấu gạch nối. 

- Nhận biết đặc điểm và hiểu tác dụng của biện pháp nhân hóa.  

- Nhận biết được câu chủ đề của đoạn văn, cấu trúc của văn bản. 

- Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của bản thân về một nhân vật trong văn 

học hoặc một người gần gũi thân thiết. Viết được bài văn miêu tả con vật, miêu tả cây 

cối.  

- Cách tiến hành: 

Bài 2. Tìm công dụng của mỗi dấu câu. 

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài. 

? Bài yêu cầu gì? 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2. 

- HS trả lời 
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- GV yêu cầu HS quan sát bông hoa có ghi 

công dụng của các dấu câu. 

 

- GV cho HS thảo luận nhóm 4  

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 để trả lời 

các câu hỏi 

? Dấu gạch ngang có tác dụng gì? 

 

? Dấu hai chấm có tác dụng gì? 

 

? Dấu ngoặc kép có tác dụng gì? 

 

? Dấu ngoặc đơn có tác dụng gì? 

 

- GV yêu cầu các nhóm chia sẻ bài 

- GV mời các nhóm nhận xét. 

- GV nhận xét, tuyên dương  

- HS quan sát  

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thảo luận nhóm  

 

 

- Dấu gạch ngang đặt ở đầu dòng để đánh 

dấu các ý liệt kê. 

- Dấu hai chấm báo hiệu phần giải thích, 

liệt kê. 

- Dấu ngoặc kép đánh dấu tên một tác 

phẩm, tài liệu. 

- Dấu ngoặc đơn đánh dấu phần chú 

thích.  

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

Bài tập 3: Chọn dấu ngoặc kép, dấu hai 

chấm hoặc dấu gạch ngang thay cho bông 

hoa trong đoạn văn dưới đây. 

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài. 

? Bài yêu cầu gì? 

- GV mời HS làm việc cá nhân 

- GV yêu cầu HS nêu kết quả của mình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3. 

 

+ HS làm bài vào vở. 

- HS trình bày kết quả của mình. 

     Trong cuốn sách “Những bức thư giải 

Nhất Việt Nam”, có nhiều bức thư xúc 

động về những chủ đề khác nhau như: 

    - Thư gửi cho một người bạn để bạn 

hiểu về đất nước mình. 

   - Thư gửi cho một người mà tôi ngưỡng 

mộ nhất. 
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- GV yêu cầu HS nhận xét bài bạn 

- GV nhận xét, tuyên dương chung. 

   - Thư gửi cho một người bạn nhỏ không 

nhà. 

- HS nhận xét bài bạn, bổ sung. 

+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

Bài tập 4: Thêm trạng ngữ để bổ sung ý 

nghĩa về thời gian, địa điểm hoặc mục 

đích, nguyên nhân,…cho các câu. 

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài. 

? Bài yêu cầu gì? 

- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4 

? Trạng ngữ mà em xác định đó là loại trạng 

ngữ gì? 

- GV mời địa diện nhóm chia sẻ kết quả 

 

 

 

 

 

 

 

- GV yêu cầu HS nhận xét bài bạn 

- GV nhận xét, tuyên dương chung. 

 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3. 

- HS trả lời 

- HS thảo luận theo nhóm 4 

- HS thảo luận và trả lời 

 

- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả 

+ để giải trí, tối qua, chúng tôi đi xem 

phim “Vua sư tử” (TN chỉ mục đich + 

thời gian) 

+ Bên hiên nhà, mèo con đang nằm sưởi 

nắng. (TN chỉ địa điểm) 

+ Buổi sáng, Nam nghe thấy tiếng chim 

hót ríu ran. (TN chỉ thời gian) 

- HS nhận xét bài, bổ sung. 

+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

Bài tập 5: Dựa vào bài thơ “Giọt sương”, 

viết 3-5 câu, trong đó có sử dụng biện pháp 

nhân hóa 

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài. 

? Bài yêu cầu gì? 

- Gv yêu cầu HS đọc bài thơ Giọt sương 

- GV đặt câu hỏi cho HS trả lời 

? Em hiểu thế nào là biện pháp nhân hóa? 

- GV yêu cầu HS viết bài vào vở cá nhân 

- GV mời HS chia sẻ đoạn văn mình đã viết 

trước lớp. 

- GV yêu cầu HS nhận xét bài bạn 

- GV nhận xét, tuyên dương chung. 

 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3. 

- HS trả lời 

 

 

+ HS trả lời. 

- HS viết bài và vở 

- HS chú ý lắng nghe 

 

- HS nhận xét bài bạn khác nhận xét. 

+ HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 
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4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai 

nhanh – Ai đúng”. 

+ GV yêu cầu HS đặt câu có sử dụng trạng 

ngữ.  

+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện 

tham gia (nhất là những em còn yếu) 

+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau đặt câu có sử 

dụng trạng ngữ. Đội nào tìm được nhiều hơn 

sẽ thắng cuộc. 

- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..) 

- GV nhận xét tiết dạy. 

- Dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã 

học vào thực tiễn. 

 

 

 

 

- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng. 

 

 

 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

Thứ  Ba  ngày  14  tháng   5   năm 2024 

TIẾNG VIỆT 

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (Tiết 5) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. 

1. Năng lực đặc thù: 

- Nhận biết được câu chủ đề của đoạn văn, cấu trúc của văn bản. 

- Viết được bài văn miêu tả con vật, miêu tả cây cối.  

- Phát triển năng lực ngôn ngữ 

2. Năng lực chung. 

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt 

nội dung bài học. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm 

và câu chủ đề trong đoạn văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn. 
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- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và 

hoạt động nhóm. 

3. Phẩm chất. 

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng nét riêng của mọi người 

trong cuộc sống. 

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng. 

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point. 

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

1. Khởi động: 

- Mục tiêu:  

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học. 

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 

- Cách tiến hành: 

- GV cho HS nghe nhạc bài hát “Vườn cây 

của ba”. 

https://youtu.be/Smg4C7E5rc8\ 

?Qua bài hát con thấy vườn cây của ba có 

những cây gì? 

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV dựa vào bài hát để khởi động vào bài 

mới. 

- HS lắng nghe. 

 

 

- HS trả lời. 

2. Luyện tập. 

- Mục tiêu: 

     + Viết được bài văn miêu tả cây cối.  

     + Phát triển năng lực ngôn ngữ. 

- Cách tiến hành: 

Bài 1. Trao đổi với bạn về loài cây em yêu 

thích. 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1 

? Bài yêu cầu gì? 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm bàn 

- GV có thể đưa gợi ý cho HS: 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1. 

- HS trả lời. 

- HS thảo luận nhóm bàn  

 

https://youtu.be/Smg4C7E5rc8/
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? Loại cây em thích là cây gì? 

? Nó có đặc điểm như thế nào? 

? Em thích nó ở điểm gì? 

- GV yêu cầu HS chia sẻ trước lớp. 

- GV yêu cầu HS nhận xét, bổ sung 

- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương. 

 

 

 

- HS chia sẻ phần thảo luận của 

nhóm mình. 

- HS nhận xét, bổ sung 

Bài 2: Viết bài văn tả về loài cây có nhiều ở 

địa phương em 

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài. 

? Bài yêu cầu gì? 

- GV yêu cầu HS viết bài. 

- GV có thể hướng dẫn giúp đỡ HS còn yếu 

- GV nhận xét, tuyên dương chung. 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2. 

- HS trả lời 

- HS viết bài vào vở 

 

+ HS lắng nghe, rút kinh 

nghiệm. 

Bài tập 3: Trao đổi bài làm với bạn để góp ý 

và chỉnh sửa bài cho nhau. 

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài. 

? Bìa tập yêu cầu gì? 

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi 

- GV mời HS chia sẻ bài trước lớp. 

- GV thu vở nhận xét một số bài, nhận xét, sửa 

sai và tuyên dương học sinh. 

- GV nhận xét, tuyên dương chung. 

 

 

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3. 

- HS trả lời 

- HS trao đổi bài với nhau 

 

- HS chia sẻ bài trước lớp 

 

+ HS lắng nghe, rút kinh 

nghiệm. 

4. Vận dụng trải nghiệm. 

- Mục tiêu: 

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung. 

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học. 

- Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS về nhà đọc cho người thân 

nghe về bài văn của mình hoặc có thể viết 1 

bài văn về loài cây mà em yêu thích và đọc 

cho người thân nghe. 

- GV nhận xét tiết dạy.- Dặn dò bài về nhà. 

- HS tham gia để vận dụng kiến thức 

đã học vào thực tiễn. 

 

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. 

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 



Trường Tiểu học Tân Dân                       64                   Lưu Thị Ngọc Ngà 

 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

............................................................................................................................. .....

.......................................................................................................................... ........

..... 

------------------------------------------------------ 

Thứ  Tư  ngày  15  tháng   5   năm 2024 

TIẾNG VIỆT 

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II (Tiết 6+7) 

 

 

 

 

 

Thứ  Năm  ngày  16 tháng   5   năm 2024 

 

(ĐỀ DO NHÀ TRƯỜNG RA ĐỀ) 
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CHỮ KÝ CỦA KHỐI TRƯỞNG                             NHẬN XÉT CỦA BGH 

   

 

 

 

                                                                         Ngày…….tháng  5 năm 2024 

                                                                                                 TM. BGH 
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